
 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN 
 

Mã lớp:CB230C 

Lịch học: Tối 3 – 5 - 7 

Ngày bắt đầu: 16/02/2023 

Giờ học: 18h – 21h 

Phòng: B1.04 

 

STT MSSV HỌ TÊN 

1 22716771 Vũ Việt Anh 

2 21140691 Trịnh Phú Ba 

3 20117471 Nguyễn Hoàng Huy Bảo 

4 21103971 Huỳnh Ngọc Kim Đoan 

5 21067371 Nguyễn Trọng Du 

6 21104941 Phạm Thị Hiền Dung 

7 21086151 Cao Tiến Dũng 

8 19431031 Nguyễn Chí Dũng 

9 21066931 Trần Nguyễn Nhật Hoa 

10 19477531 Trần Mạnh Hưng 

11 20127061 Lê Thị Hồng Hương 

12 21110781 Phạm Quỳnh Hương 

13 19435371 Nguyễn Long Huy 

14 22723111 Phan Thị Khánh Huyền 

15 19528271 Đào Kim Khánh 

16 21019061 Nguyễn Lưu Thùy Linh 

17 20091781 Thân Huệ Linh 

18 19436101 Trương Gia Linh 

19 20002751 Nguyễn Huy Mân 

20 19494071 Bùi Thu Ngân 

21 19501101 Phạm Bình Nghị 

22 19507161 Hoàng Nghĩa Nhật 

23 22709961 Nguyễn Ngọc Hương Nhi 

24 21089841 Nguyễn Thị Yến Nhi 

25 22697411 Phạm Thị Yến Nhi 

26 20051911 Phạm Nguyễn Hồng Như 

27 20044191 Võ Thị Yến Như 

28 22638891 Đào Thiện Phát 

29 21137301 Huỳnh Thành Phát 
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30 19435921 Nguyễn Đình Phong 

31 20113971 Nguyễn Thị Lan Phương 

32 19444641 Nguyễn Thị Ngọc Phương 

33 22639231 Nguyễn Hữu Quân 

34 20086221 Phạm Duy Quang 

35 21110891 Hồ Thị Hồng Quyền 

36 20080101 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 

37 21091881 Nguyễn Bích Sương 

38 20123461 Phan Thị Tuyết Sương 

39 20023921 Lê Nguyễn Thành Tài 

40 20075041 Đỗ Xuân Thắng 

41 20001305 Trần Hoàng Thành 

42 20070641 Huỳnh Nguyễn Kim Thạnh 

43 19513431 Nguyễn Phương Thảo 

44 21070071 Huỳnh Thị Kim Thi 

45 20052181 Nguyễn Lê Hưng Thịnh 

46 21027521 Huỳnh Ngọc Minh Thy 

47 20006221 Dương Thị Mộng Tiền 

48 20071771 Huỳnh Thị Ngọc Trang 

49 21120911 Nguyễn Thị Huyền Trang 

50 21093871 Phạm Thị Thùy Trang 

51 21070361 Nguyễn Trung Trực 

52 20116771 Bùi Thị Kim Tuyền 

53 21101101 Bùi Thị Phương Uyên 

54 21122041 Lê Đặng Phương Uyên 

55 20060951 Lê Thị Hồng Xuân 

56 20086351 Bùi Thị Như Ý 

57 21086781 Trần Việt Ý 

 


